
Biểu mẫu số 52

Đơn vị:  đồng

Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 229.867.620.000 293.779.285.558 63.911.665.558 128%

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH 

CẤP DƯỚI (1)

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (XÃ) THEO 

LĨNH VỰC
229.867.620.000 280.183.317.412 50.315.697.412 122%

I Chi đầu tư phát triển 

II Chi thường xuyên 225.360.620.000 275.676.317.412 50.315.697.412 122%

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 140.070.860.761 156.391.744.137 16.320.883.376 112%

- Chi khoa học và công nghệ (2) 0

- Chi quốc phòng 1.235.000.000 1.239.723.194 4.723.194 100%

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 4.894.000.000 4.759.647.500 -134.352.500 97%

- Chi y tế, dân số và gia đình 6.866.000.000 8.582.197.880 1.716.197.880 125%

- Chi văn hóa thông tin 1.121.000.000 1.216.472.000 95.472.000 109%

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 145.000.000 103.254.000 -41.746.000 71%

- Chi thể dục thể thao 100.000.000 100.000.000 0 100%

- Chi bảo vệ môi trường 1.222.200.000 1.079.723.300 -142.476.700 88%

- Chi các hoạt động kinh tế 9.189.479.239 9.232.092.650 42.613.411 100%

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể
39.616.220.000 65.583.199.951 25.966.979.951 166%

- Chi bảo đảm xã hội 20.223.960.000 27.167.811.000 6.943.851.000 134%

- Chi thường xuyên khác 676.900.000 220.451.800 -456.448.200 33%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay (2)

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

V Dự phòng ngân sách 4.507.000.000 4.507.000.000 0 100%

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 13.015.568.146 13.015.568.146

D CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 580.400.000 580.400.000
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